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TRẢ LỜI

1. Khái niệm chủ nghĩa Mác-Lênin và các cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác-Lênin ?
Khái niệm Chủ nghĩa Mác – Lênin: là hệ thống lý luận thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị học Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học; là hệ thống lý luận khoa học thống nhất về mục tiêu, con đường, biện pháp, lực lượng thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giải phóng con người, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác-Lênin
a) Tiền đề kinh tế - xã hội
 Vào giữa thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển ở nhiều nước Tây Âu. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của sản xuất đại công nghiệp với chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã trở thành mâu thuẫn chủ yếu của xã hội tư bản. Biểu hiện về mặt xã hội đó là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng gay gắt. 
Hàng loạt cuộc đấu tranh tự phát với quy mô lớn của công nhân thế giới chống lại giai cấp tư sản đã nổ ra. Sự thất bại của các phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản yêu cầu khách quan cần phải có lý luận khoa học dẫn đường. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng yêu cầu thực tiển đấu tranh của giai cấp vô sản. 
b) Tiền đề tư tưởng lý luận và khoa học
- Chủ nghĩa Mác ra đời là kết quả của sự kế thừa tinh hoa di sản lý luận của nhân loại, trong đó trực tiếp là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. 
- Những thành tựu khoa học tự nhiên cũng là những tiền đề luận cứ hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác trong đó có ba phát minh đã ảnh hưởng đặc biệt quan trọng tới sự hình thành chủ nghĩa Mác: quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, thuyết tế bào và thuyết tiến hoá. 
c) Vai trò nhân tố chủ quan 	
C. Mác (1818 - 1883) và Ph. Ăngghen (1820 - 1895) đã kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tiền đề tư tưởng lý luận để xây dựng cho học thuyết của mình. 
Về thực tiễn, hai ông là những người đã hoạt động trong phong trào công nhân và quần chúng lao động đã thấy rõ được sức mạnh to lớn của nhân dân trong lịch sử. 
C. Mác và Ph. Ăngghen đã xây dựng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; làm sáng tỏ quy luật hình thành, phát triển diệt vong của chủ nghĩa tư bản và vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác không chỉ phản ánh thực tiễn xã hội, thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và là kết quả tất yếu của tiến trình phát triển lịch sử  tư duy của nhân loại. 

2. Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Một là: Trung với nước, hiếu với dân
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. 
Theo Hồ Chí Minh, trung với nước phải gắn liền với hiếu với dân, vì nước là của dân và dân là chủ của đất nước, bao nhiêu quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, cán bộ là đầy tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng’’. 
Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. 
Hiếu với dân là  thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. 
Trung với nước hiếu với dân vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị - đạo đức cho mỗi người Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước. 
+ Hai là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người, là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cần: Là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh. Để có cần, phải rèn luyện thường xuyên, phải chống thói 1ười nghĩ, lười làm, ham chơi, ham vui.
Kiệm: Là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của dân, của nước, của tập thể, của mình, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thực chất, có hiệu quả, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, luôn có ý thức chống hình thức liên hoan, chè chén lu bù, lãng phí của cải thời gian....
Liêm: Là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc của nước, của dân trong mọi hoàn cảnh, không tham lam, không ham sung sướng, không ham người ta tâng bốc mình, chỉ có một cái ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.
Chính: Là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. Chính là cái tâm thẳng thắn đối với người, với việc, không tự cao, tự đại, luôn thật thà, tự kiểm điểm mình, đặt việc công trên việc tư, mỗi ngày làm một việc lợi, không sợ khó, sợ khổ.
Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể thiếu của mỗi con người, cũng giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất. Cán bộ, đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân.
Chí công vô tư : Là luôn công bằng, công tâm, không thiên tư thiên vị, nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
Cần, kiệm, liêm, chính liên quan chặt chẽ với nhau và gắn với chí công vô tư, thiếu một mặt nào đó thì không thể thành người có đạo đức cách mạng.
+ Ba là: Yêu thương con người, sống có nghĩa tình
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất vì người cách mạng có yêu thương nhân dân mới sẵn sàng làm cách mạng.
Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da sắc tộc.
Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em… Nó đòi hỏi phải vị tha, độ lượng, tôn trọng con người và nâng con người lên, kể cả những người nhất thời lầm đường lạc lối chứ không phải là thái độ dĩ hòa vi quý, không phải hạ thấp, càng không phải vùi dập con người.
+ Bốn là: Có tinh thần quốc tế trong sáng
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của đạo đức cộng sản.Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sâu sắc. Đó là sự tôn trọng và thương yêu tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc; Chống hằn thù, bất bình đẳng dân tộc, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc hẹp  hòi, biệt lập, bành trướng bá quyền; Chủ trương giúp bạn là tự giúp mình; Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là hợp tác và hữu nghị theo tinh thần: Bốn phương vô sản đều là anh em. 





3. [bookmark: _GoBack]Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
+ Một là, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất; dựa trên chế độ áp bức, bóc lột. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, không còn các giai cấp đối kháng, không còn áp bức, bóc lột. Muốn có xã hội như vậy phải có thời kỳ lịch sử nhất định.
+ Hai là, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tiền đề vật chất – kỹ thuật nhất định cho chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn cho tiền đề vật chất – kỹ thuật đó phục vụ cho chủ nghĩa xã hội cần có thời gian tổ chức, sắp xếp lại.
+ Ba là, các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự phát nảy sinh trong lòng xã hội tư bản, chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện, tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội mới xã hội chủ nghĩa, do vậy cũng cần có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển những quan hệ đó.
+ Bốn là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công cuộc mới mẽ, khó khăn và phức tạp, phải cần có thời gian để giai cấp công nhân từng bước làm quen với những công việc đó.

4. Những đặc trưng cơ bản về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) .
Tám đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng
	+ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
	+ Do nhân dân làm chủ.
	+ Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
	+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	+ Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
	+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
	+ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
	+ Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

5. Khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khái niệm Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc trưng sau:
· Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
· Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế;
·  Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật;
·  Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất;
· Các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. 
· Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh
· Sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường;
· Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
